Trường tiểu học Thị Trấn       BÀI KIỂM TRA  HỌC KỲ II
SBD: ........ Phòng thi: .....                NĂM HỌC 2024 - 2025       
                                                      Môn: Toán - Lớp 3

                                           (Thời gian làm bài 40 phú
                                                  Không kể thời gian phát đề)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

(Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu)

Câu 1. (0,5 điểm)  Số 90 999 đọc là:


    A.  Chín mươi chín trăm chín mươi chín


    B.  Chín triệu chín trăm chín mươi chín


    C. Chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín


    D. Chín mươi nghìn chín trăm chín mươi chín

Câu 2. (0,5 điểm) Số liền trước của số 10 000 là:

      
A. 1999                     B. 9999                        C. 10001                     D.9000
Câu 3 (0,5 điểm) Số XIV được đọc là:
A. Mười lăm             B. Mười chín                  C. Mười bốn               D. Mười sáu
Câu 4. (0,5 điểm) Cho bảng số liệu về số giờ đọc sách của bạn Minh, Chi, Ngọc trong tuần như sau:

	Bạn
	Minh
	Chi
	Ngọc

	Số giờ đọc sách (giờ)
	10
	9
	8


a) Người đọc sách nhiều giờ nhất trong tuần là bạn ..............................
b) Tổng số giờ đọc sách của cả ba bạn là ................... giờ
  Câu 5 (0,5 điểm). Trong một trận bóng đá có 39 634 khán giả đến sân 

a) Làm tròn đến hàng trăm thì ta nói số khán giả đến sân khoảng .........................người

b) Làm tròn đến hàng nghìn thì ta nói số khán giả đến sân khoảng .........................người

Câu 6 (0,5 điểm). Mai đi từ trường về lúc 10 giờ. Về đến nhà lúc 11 giờ kém 25 phút. Thời gian Mai đi từ trường về nhà là:

            A. 35 phút                       B. 25 phút                   C. 15 phút                D.10 giờ 35 phút
Câu 7. (1 điểm)  
a) Cho đoạn thẳng PQ = 80 cm, có M là trung điểm của đoạn PQ, N là trung điểm của đoạn thẳng MQ. 
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Độ dài đoạn thẳng MN là....... cm.

b) Một võ đài hình vuông có chu vi là 36cm. Diện tích của võ đài đó là: ……………….

                                   

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 8 (2 điểm). Đặt tính rồi tính.

     42 560 + 19 342          60 236 – 5018            24160 x 4                       35 987: 7
      .......................

....................
             ........................

......................           

      .......................

.....................             .......................

......................

      .......................

......................
   .......................

......................

      .......................

......................
   .......................

......................

      .......................

......................            .......................

......................

Câu 9 (1 điểm). Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:
                 2 năm 5 tháng ……. 25 tháng                          2 giờ 10 phút  .......... 135 phút   
                 1kg …... 900g + 10g
                                        320g + 680g ….... 1kg
Câu 10 (2 điểm). Để chuận bị cho buổi biểu diễn nghệ thuật chào mừng 70 năm ngày Giải phóng Hải Phòng, ban tổ chức in 4 580 vé mời. Sau khi gửi đi một số giấy mời thì số giấy mời còn lại giảm đi 4 lần.  Hỏi có bao nhiêu giấy mời đã được gửi đi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………………...........
Câu 11 (1 điểm).

Tìm số bị chia, biết số chia là số lớn nhất có một chữ số và thương là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………………………...

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 3

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	1
	D
	0,5
	

	2
	B
	0,5
	

	3
	C
	0,5
	

	4
	a) Minh  ;   b)  27
	0,5
	Mỗi phần đúng được 0,25 điểm

	5
	a) 39 600 - b) 40 000
	0,5
	Mỗi phần đúng được 0,25 điểm

	6
	A
	0,5
	

	7
	a) 20 cm                b) 81 cm2
	1
	Mỗi phần đúng được 0,5 điểm

	8
	 61902;    55 218 ; 96640;  5141
	2
	Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng cho 0,5 điểm: Đặt tính đúng (0,2 điểm), Tính đúng (0,3 điểm)

	9
	 2 năm 5 tháng >25 tháng                         

 2 giờ 10 phút  <135 phút   
   1kg  > 900g + 10g
                                        320g + 680g = 1kg

	1
	Điền đúng mỗi phần được 0,25 điểm

	10


	                Bài giải
	2
	 Nếu câu trả lời đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai cho nửa số điểm của phép tính đó. Câu trả lời đúng phép tính sai không cho điểm. Câu trả lời sai, phép tính đúng không cho điểm

	
	Số giấy mời còn lại là:

4580: 4 = 1 145 ( giấy mời)
	(0,75)
	

	
	Số giấy mời gửi đi là

4580 -1145 = 3435 ( giấy mời)


	(1,0)
	

	
	Đáp số : 3435 giấy mời
	(0,25)
	

	11
	Bài giải
	1
	

	
	Số lớn nhất có 1 chữ số là: 9
	(0,2)
	

	
	Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là: 987
	( 0,2)
	

	
	Số bị chia là: 987 x 9 = 8 883
	(0,5 )
	

	
	Đáp số: 8 883
	(0,1 )
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Người chấm


(Kí và ghi tên)








Người coi


(Kí và ghi tên)











Điểm: ...........................





Bằng chữ: .....................


......................








